
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác( nếu 

có)

Ghi chú

1
Bùi Thị Thanh 

Hương

002344/HP-

CCHN;QĐ 1164/QĐ-

SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội tổng hợp, khám chữa 

bênh Nhi

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội, 

Nhi- Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn-Trưởng khoa 

Nội Nhi

Khoa Nội Nhi

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

___________________________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
 
24/24h. (Từ thứ hai đến chủ nhật).

2. Địa chỉ: số 150 Lam Sơn - Phường An Biên - Thành phố Hải Phòng.

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Cơ sở điều trị II Lam Sơn (Thuộc Trung tâm Y tế Lê Chân).



2 Lương Thúy Ngọc 011504/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội

3 Bùi Tuấn Khanh 012615/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội

4 Hà Thị Thanh Giang 000153/HP-CCHN
Khám bênh, chữa bệnh 

Nội Tổng hợp

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội

5 Nguyễn Thị Bùi 002071/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng-Điều 

dưỡng trưởng



6 Phạm Thị Hoàn 002331/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

7 Phạm Thị Hồng 002064/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng 

8 Đào Thu Thuỷ 002056/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

9 Nguyễn Thị Tươi 002336/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng



10 Trương Hồng Lê 008412/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 

của BNV ngạch điều 

dưỡng

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Y sỹ, Điều dưỡng

11 Nguyễn Thị Liên 002330/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

12 Mai Thị Thanh Thu 000529/HP-GPHN Điều dưỡng

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

13 Nguyễn Ngọc Bảo 012435/HP-CCHN

Theo quy định tại thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, 

hộ sinh, kĩ thuật y

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng



14
Nguyễn Thị Thu 

Hương
006132/HP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội Khoa

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, ngày thứ 4 và sáng 

thứ 6 hàng tuần  

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội, 

HIV/AIDS, Lao - 

Trưởng khoa khám 

bệnh

8h/ngày( mùa 

hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 

13h30-17h; 

mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, 

chiều từ 13h30- 

17h00, ngày 

thứ 2,3,5 và 

chiều thứ 6 

hàng tuần tại 

Phòng khám, 

điều trị 

HIV/AIDS  

(Thuộc Trung 

tâm Y tế Lê 

Chân), số 

GPHĐ: 

000053/HP-

GPHĐ

15
Hoàng Nguyễn Việt 

Trung 
011209/HP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Tai 

Mũi Họng

Khoa Khám Bệnh



16 Trần Thị Tú Uyên 010049/HP-CCHN 

Theo quy định tại thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, 

hộ sinh, kĩ thuật y

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

17 Vũ Thị Thoa 000035/HP-CCHN
Phòng khám chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt-Phó 

trưởng khoa khám 

bệnh

18 Trần Thị Hạnh 001051/HP-CCHN Dịch vụ y tế 

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

19 Đỗ Thị Kiều Oanh
010285/HP-CCHN; 

QĐ 2592/Qđ-SYT

Khám bênh, chữa bệnh 

Nội khoa

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Nội, 

Mắt



20 Đỗ Thị Tươi 008791/HP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng 

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Tai 

Mũi Họng

21 Vũ Thị Mừng 002078/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

22 Vũ Thị Phương 002335/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

23 Nguyễn Thị Hoa 002346/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng



24 Mai Thị Thuý Hồng 006131/HP-CCHN

Theo quyết định 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 cuả BNV 

ngạch điều dưỡng

Mùa hè sáng từ 7h00-11h30,chiều 

từ 13h30-17h; mùa đông sáng từ 

7h30-12h00, chiều từ 13h30- 

17h00, ngày thứ 2,3,5 và chiều thứ 

6 hàng tuần  

Điều dưỡng

8h/ngày( mùa 

hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 

13h30-17h; 

mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, 

chiều từ 13h30- 

17h00, ngày 

thứ 2,3,5 và 

chiều thứ 6 

hàng tuần tại 

Phòng khám, 

điều trị 

HIV/AIDS  

(Thuộc Trung 

tâm Y tế Lê 

Chân), số 

GPHĐ: 

000053/HP-

GPHĐ

Tăng 

25 Phạm Văn Nam 013115/HP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, CC đào tạo chẩn 

đoán hình ảnh

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ y khoa, 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

Đơn nguyên Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh



26 Đinh Thị Lê Hằng 002053/HP-CCHN Thực hiện KTCK

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

KTV

27 Vũ Thị Dung 003511/HP-CCHN Thực hiện KT xét nghiệm

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

KTV

28 Nguyễn Thị Hải Yến 010042/HP-CCHN

Theo quy định tại thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, 

hộ sinh, kĩ thuật y. Chứng 

nhận đào tạo kĩ thuật xét 

nghiệm cơ bản

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Cử nhân kỹ thuật 

xét nghiệm y học

29 Nguyễn Trọng Đoàn 002338/HP-CCHN
Thực hiện CMKT: 

CĐHA

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

KTV



30 Hoàng Thị Thuỷ 002222/HP-GPHN Xét nghiệm y học

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

 Kỹ thuật y

31
Nguyễn Thị Hoài 

Thương
0033560/HCM-CCHN 

Thực hiện theo QĐ số  

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04//2005 

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng



32 Vũ Thị Nga 003056/HP-CCHN Thực hiện KT xét nghiệm

Mùa hè sáng từ 7h00-11h30,chiều 

từ 13h30-17h; mùa đông sáng từ 

7h30-12h00, chiều từ 13h30- 

17h00, ngày thứ 2,3,5 và chiều thứ 

6 hàng tuần  

Điều dưỡng trung 

học/XN y học

8h/ngày( mùa 

hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 

13h30-17h; 

mùa đông sáng 

từ 7h30-12h00, 

chiều từ 13h30- 

17h00, ngày 

thứ 2,3,5 và 

chiều thứ 6 

hàng tuần tại 

Phòng khám, 

điều trị 

HIV/AIDS  

(Thuộc Trung 

tâm Y tế Lê 

Chân), số 

GPHĐ: 

000053/HP-

GPHĐ

Tăng 

33
Nguyễn Thị Thanh 

Hải
003079/Hp-CCHN

Khám bệnh chữa bênh 

bằng YHCT

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00), 5 ngày/tuần, từ thứ 

2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

YHCT

Khoa Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng



34 Nguyễn Thị Hằng
012161/HP-CCHN; 

2888/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT, PHCN 

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

YHCT, PHCN 

Bổ sung 

phạm vi 

Phục hồi 

chức năng 

35 Nguyễn Văn Trường 003149/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT&PHCN

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

YHCT/ GCN 

VLTL-PHCN

36 Trần Thị Trang 002058/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Y sĩ YHCT/Điều 

dưỡng

37 Đào Thị Minh Ngọc 002322/HP-CCHN

Dịch vụ y tế- KTV phục 

hồi chức năng vật lý trị 

liệu

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng trung 

cấp



38 Nguyễn Bá Nam 000925/HP-GPHN Y học cổ truyền

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa  

YHCT

39 Nguyễn Tuấn Anh 002342/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Y sỹ YHCT

40 Đỗ Thị Kim Anh 002057/HP-CCHN
Dịch vụ y tế khám bệnh, 

chữa bệnh bằng YHCT

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Y sỹ YHCT- Điều 

dưỡng

41
Nguyễn Thị Hồng 

Thuý
008867/HP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Y sĩ YHCT



42 Hoàng Tiến Dũng 005522/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 

của BNV ngạch điều 

dưỡng

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

43 Vũ Thị Thuý Hà 003512/HP-CCHN

Theo QĐ 41/2005/QĐ – 

BNV ngày 22/04/2005 

của BNV ngạch điều 

dưỡng

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng trung 

học

44 Vũ Thị Loan 002067/HP-CCHN

Dịch vụ y tế/ Thực hiện 

KTCM vật lý trị liệu- 

PHCN

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng/ KTV 

PHCN

45
Phạm Thị Thuý 

Hường
002054/HP-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Y sỹ YHCT



46 Đoàn Mỹ Hạnh 000547/HP-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sỹ CKI Y học 

dân tộc 
Bổ sung  

47 Lê Thị Hồng Yến 000529/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa sản phụ khoa

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Sản 

phụ khoa- Phó 

khoa 

48 Phạm Trung Trường 004042/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Ngoại

Khoa Ngoại - CSSKSS và phụ sản



49 Bùi Thị Thanh Hoa 002329/HP-CCHN Dịch vụ y tế

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng- Điều 

dưỡng trưởng

50 Nguyễn Thị Phương 008778/HP-CCHN

Theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp, điều dưỡng, 

hộ sinh, kĩ thuật y.

8h/ngày( mùa hè sáng từ 7h00-

11h30,chiều từ 13h30-17h; mùa 

đông sáng từ 7h30-12h00, chiều từ 

13h30- 17h00, 5 ngày/tuần,từ thứ 2 

đến thứ 6, trực theo lịch

Điều dưỡng

BS.CKII. TRẦN VĂN THẢO 

Lê Chân, ngày 22 tháng 08 năm 2026         
                                              ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

GIÁM ĐỐC 
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